
Kính gửi: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình Huế 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được tờ trình số: 09/TTr-BV ngày 12/01/2024, 

về việc thay đổi nhân lực tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình Huế.  

Qua rà hồ sơ nhân sự và xác minh thực tế, Sở Y tế có ý kiến: 

1. Đồng ý để nhân sự có tên sau ngừng tham gia khám chữa bệnh tại đơn vị: 

- YSYHCT Ngô Quý Phước; Chứng chỉ hành nghề số 004398/TTH-CCHN, cấp ngày 

25/01/2019. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền. 

- Kỹ thuật viên Nguyễn Anh Dũng; Chứng chỉ hành nghề số 003060/BYT-CCHN, 

cấp ngày 21/01/2013. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

2. Đồng ý để các nhân sự có tên sau bổ sung tham gia khám chữa bệnh tại đơn vị:  

- Bác sỹ Hồ Thư; Chứng chỉ hành nghề số 000889/TTH-CCHN, cấp ngày 

05/09/2013. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thời gian 

làm việc: Từ T2-T6: 11h35-13h20; 17h10-20h00. T7-CN: 07h00-11h30; 13h30-17h00, 

tham gia trực 24/7 

- Bác sỹ Đoàn Khoa Phương Hải; Chứng chỉ hành nghề số 004144/TTH-CCHN, 

cấp ngày 06/08/2018. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt. Thời gian làm việc: Từ T2-T7: 11h35-13h20; 17h10-20h00; CN: 

07h00-11h30; 13h30-17h00), tham gia trực 24/7 

- KTV Bùi Thị Hoa; Chứng chỉ hành nghề số 005271/QB-CCHN, cấp ngày 

28/08/2023. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh Y học. 

Thời gian làm việc: Từ T2-CN: 07h00-11h30; 13h30-17h00, tham gia trực 24/7 

- Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thanh; Chứng chỉ hành nghề số 004655/TTH-

CCHN, cấp ngày 25/11/2019. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn điều dưỡng, theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. Thời gian làm việc: Từ T2-CN: 07h00-11h30; 13h30-17h00, tham gia trực 24/7 

- Điều dưỡng Đinh Bảo Dương; Chứng chỉ hành nghề số 0001974/TTH-CCHN, 

cấp ngày 29/09/2014. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện chức trách điều dưỡng 

cao đẳng, theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng. Thời gian làm việc: Từ 

T2-CN: 11h35-13h20; 17h10-20h00, tham gia trực 24/7 

- Điều dưỡng Dương Thị Cẩm Vân; Chứng chỉ hành nghề số 003464/QT-CCHN, 

cấp ngày 26/10/2017. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Điều dưỡng hạng IV theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015. Thời gian làm việc: Từ 

T2-CN: 11h35-13h20; 17h10-20h00, tham gia trực 24/7 
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- Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Oanh; Chứng chỉ hành nghề số 003790/TTH-

CCHN, cấp ngày 26/10/2017. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. Thời gian làm việc: Từ T2-CN: 11h35-13h20; 17h10-20h00, tham gia trực 24/7 

- Điều dưỡng Trần Thị Hà Xuyên; Chứng chỉ hành nghề số 003055/TTH-CCHN,  

cấp ngày 19/02/2016. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Thời 

gian làm việc: Từ T2-CN: 11h35-13h20; 17h10-20h00, tham gia trực 24/7 

3. Sở Y tế đã nhận văn bản phản hồi số 56/SYT-NVYD ngày 06/01/2024 về việc 

xác nhận hành nghề tại tỉnh Đăk Lăk của Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk.  

Nay Sở Y tế đồng ý tiếp nhận đối với nhân sự Đặng Thị Thúy Hằng, sinh ngày 

18/03/1999. Chứng chỉ hành nghề số: 010444/ĐL-CCHN, cấp ngày 09/03/2023; Nơi cấp: 

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Văn bằng chuyên môn: Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học.  

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghè nghiệp kỹ thuật y. Thời gian 

làm việc: Từ T2-CN: 07h00-11h30; 13h30-17h00, tham gia trực 24/7 

4. Đối với nhân sự Nguyễn Thị Hồng Phương, Chứng chỉ hành nghề số 

010968/ĐL-CCHN, cấp ngày 14/12/2023. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Ngoại: Sở Y tế sẽ xem xét sau khi có văn bản phản hồi xác minh 

hành nghề của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. 

Như vậy, tổng số người hành nghề đủ điều kiện và đăng ký hợp lệ đến thời điểm 

hiện tại là: 59 người . 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – 

Phẫu thuật tạo hình Huế được rõ./. 

 

Nơi nhận:   
- - Như trên; 

-- Lưu VT, NVY, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
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Phụ lục: 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH – PHẪU THUẬT TẠO HÌNH HUẾ 

(Ban hành kèm công văn số 313 /SYT-NVY ngày 23 tháng 01 năm 2024) 

stt 
Họ và tên người hành nghề 

KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Nguyễn Ngọc Khiêm 
002529/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

Chấn thương chỉnh hình 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Ths.Bác 

sỹ Giám 

đốc, người 

chịu trách 

nhiệm 

CMKT 

2 Nguyễn Xuân Chiến 
000161/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê 

hồi sức 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sỹ 

CKI 

3 Nguyễn Tất Dũng 
003107/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

khoa, Gây mê hồi sức 

T2-CN: Bán thời gian 

*Thứ 2-6: 

11h30-13h30; 17h00-20h;                         

*Thứ 7, CN và ngày lễ: 

07h00-11h30 

13h30-17h00 

Bác sỹ 

CKI 

4 Trần Văn Quả 
002833/BYT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa RHM 

T2-T6: Toàn thời gian 

(07h00-11h30; 

13h30-17h00) 

Trực 24/7 

Bác sỹ 

CKII 

5 Tống Thị Huỳnh 
000723/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sỹ 

CKI 

6 Lê Thế Dũng 
0015524/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội thận, 

cơ xương khớp. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Ths. Bác 

sỹ CKI 
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7 Trần Thị Thu Thủy 

003143/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sỹ 

CKI 

501/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

8 Nguyễn Thị Thanh 
0007634/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Vật lý trị 

liệu, Phục hồi chức năng. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Ths. Bác 

sỹ 

9 Trần Anh Dũng 
004925/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sỹ 

10 Trang Hiếu Hùng 
0015523/BYT-

CCHN 
Chuyên khoa Giải phẫu bệnh 

T2-CN: Bán thời gian 

*Thứ 2-6: 

11h30-13h30; 17h00-20h;                         

*Thứ 7, CN và ngày lễ: 

07h00-11h30 

13h30-17h00 

Bác sỹ 

CKI 

11 Lê Khánh Linh 
038159/BYT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

T2-CN: Bán thời gian 

*Thứ 2-6: 

11h30-13h30; 17h00-20h;                         

*Thứ 7,CN và ngày lễ: 

07h00-11h30 

13h30-17h00 

*Trực 24/7 

Ths. Bác 

sỹ 

12 Lê Thị Yến 
002494/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Tim 

Mạch 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sỹ 

CKII 

13 Nguyễn Ngọc Minh Chung 

004769/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sỹ 

947/QĐ-SYT Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ  

14 Nguyễn Ngọc Hương Giang 
001702/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sỹ đa 

khoa 

15 Trần Việt Hưng 004811/TTH- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. T2-CN: Toàn thời gian Ths.Bác 
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CCHN (7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

sỹ 

12/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại  

16 Phạm Tiến Thư 

0002370/HT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sỹ 

CKII 

1432/QĐ-SYT 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

chấn thương chỉnh hình 
 

17 Lê Quang Cường 
000402/QB-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sỹ đa 

khoa 

18 Nguyễn Tựu 
005872/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ung 

bướu. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sĩ 

19 Lê Duy Cát 
003058/BYT-

CCHN 
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sĩ 

20 Hoàng Tính 
000248/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, 

Siêu âm chẩn đoán 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Bác sỹ 

21 Hồ Thư 
000889/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

T2-CN: Bán thời gian 

*T2-T6: 

(11h35-13h20; 17h10-20h00) 

* T7-CN: 

(07h00-11h30; 13h30-17h00) 

* Trực 24/7 

 

Bác sĩ 

22 Đoàn Khoa Phương Hải 
004144/TTH-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

T2-CN Bán thời gian 

* Từ T2-T7: 

(11h35-13h20; 17h10-20h00) 

* CN: 

(07h00-11h30; 13h30-17h00) 

Bác sĩ 



4 

 

 

* Trực 24/7 

23 Hồ Thị Chèo 
000185/TTH-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế Điều dưỡng 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

24 Huỳnh Thanh Tú 
0001699/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng theo Quyết 

định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Y sỹ 

chuyển 

đổi điều 

dưỡng 

25 Lê Huy Kha 
003216/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn 

theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hộ sinh, 

kỹ thuật y 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

26 Lê Phan Vĩnh Thịnh 
0002067/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng, theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Y sỹ 

chuyển 

đổi điều 

dưỡng 

27 Lê Văn Khương 
0001698/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng, theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Y sỹ 

chuyển 

đổi điều 

dưỡng 

28 Lê Thị Ý Nhi 
002997/QT-

CCHN 

Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

29 Nguyễn Tuấn Hoàng Nguyên 003819/TTH- Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn T2-CN: Toàn thời gian Điều 
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CCHN điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/05/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

dưỡng 

viên 

30 Lê Văn Thăng 
001275/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

31 Trần Thị Hoài Thu 
0001707/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng trung học, 

theo Quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

32 Nguyễn Thị Kim Diệu 
003110/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày707/10/2015 quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

33 Nguyễn Thị Hoài 
003568/QB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

34 Huỳnh Thị Trúc 
0023944/HCM-

CCHN 

Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/02/2005 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

35 Đặng Thị Thu Hiền 
0001727/QB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

36 Nguyễn Thị Hồng Phú 
003284/QB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

37 Nguyễn Văn Linh 
0001809/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng trung học, 

theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trường Bộ Nội vụ về ban 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 
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hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

38 Nguyễn Thế Cường 
0001972/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng cao đẳng, 

theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trường Bộ Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

39 Nguyễn Thị Ny Na 
0002879/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng trung học, 

theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trường Bộ Nội vụ về ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

40 Nguyễn Thị Hải Hiền 
003402/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/05/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

41 Nguyễn Lê Thị Hằng Nga 
004254/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/05/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

42 Ngô Thị Ly 
004168/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/05/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

43 Lê Thị Thùy Vân 
004173/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/05/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 
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44 Đào Như Phương 
003031/QT-

CCHN 

Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

T2-CN:Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

45 Lê Thị Bích Ngọc 
004632/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

viên 

46 Lê Thị Thảo Ly 
004919/TTH-

CCHN 
Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh Y học 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

CN Kỹ 

thuật hình 

ảnh Y học 

47 Trần Thị Kim Tiên 
004389/TTH-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

KTV XN 

48 Phan Tịnh Hạnh Nhân 
0005823/TTH-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

CN. KT 

XN Y học 

49 Trần Thị Kim Phụng 
0003992/KH-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Cử nhân 

KTYH 

50 Ngô Quý Phú 
005129/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Y sỹ 

YHCT 

51 Trần Thị Thúy 
0004346/QB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

52 Nguyễn Thị Dạ Thảo 
0005862/TTH-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

CN. KT 

XN Y học 

53 Đặng Thị Thúy Hằng 
010444/ĐL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Cao đẳng 

KTXN y 
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quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghè 

nghiệp kỹ thuật y. 

học 

54 Bùi Thị Hoa 
005271/QB-

CCHN 
Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh Y học 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

CN. KT 

Hình ảnh 

YH 

55 Nguyễn Thị Kim Thanh 
004655/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng, theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

T2-CN: Toàn thời gian 

(7h00-11h30; 13h30-17h00); 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

56 Đinh Bảo Dương 
0001974/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng cao đẳng, 

theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

T2-CN: Bán thời gian 

(11h35-13h20; 17h10-20h00) 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

57 Dương Thị Cẩm Vân 
003464/QT-

CCHN 

Điều dưỡng hạng IV theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

T2-CN: Bán thời gian 

(11h35-13h20; 17h10-20h00) 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

58 Nguyễn Thị Kim Oanh 
003790/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

T2-CN: Bán thời gian 

(11h35-13h20; 17h10-20h00) 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

59 Trần Thị Hà Xuyên 
003055/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

điều dưỡng theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

T2-CN :Bán thời gian 

(11h35-13h20; 17h10-20h00) 

Trực 24/7 

Điều 

dưỡng 

Tổng số danh sách gồm 59 người./. 
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